	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II/2014 (Tiền mặt)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	Dòng
	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	 
	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  II/2014 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,509
	7,470
	4,039
	 

	2
	03-03
	 
	119
	Lương chuyên trách tháng 02/2014
	11,509
	0
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	7,509
	7,470
	39
	 

	3
	03-03
	24
	 
	Đặng Lê Dung Nghi, khoa GPBL
	7,509
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	8,509
	8,470
	39
	 

	4
	03-03
	25
	 
	Phạm Thị Thanh Thúy, khoa GMHS
	8,509
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	9,509
	9,470
	39
	 

	5
	05-03
	26
	 
	Thùng từ thiện tháng 02/2014
	9,509
	8,790
	7,911
	879
	 
	 
	 
	18,299
	17,381
	918
	 

	6
	05-03
	 
	120
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 01/2014
	18,299
	 
	 
	 
	367
	 
	367
	17,932
	17,381
	551
	 

	7
	05-03
	 
	121
	Mua bánh mì cho đoàn khám từ thiện nhà bè 1/3
	17,932
	 
	 
	 
	316
	316
	 
	17,616
	17,065
	551
	 

	8
	05-03
	 
	122
	Bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Nha Bè
	17,616
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	17,516
	16,965
	551
	 

	9
	06-03
	27
	 
	Triệu Thị Hải Yến
	17,516
	10,000
	9,000
	1,000
	 
	 
	 
	27,516
	25,965
	1,551
	 

	10
	07-03
	 
	123
	Trần Hồng Phúc, 249/222 Lý Thái Tổ, p9, quận 10
	27,516
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	27,016
	25,465
	1,551
	Bệnh nhân

	11
	07-03
	 
	124
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 02/2014
	27,016
	 
	 
	 
	440
	 
	440
	26,576
	25,465
	1,111
	 

	12
	07-03
	 
	125
	Tiền xe chở cơm từ thiện 02 tháng ,tháng 01 va 02 /2014
	26,576
	 
	 
	 
	1,500
	1,500
	 
	25,076
	23,965
	1,111
	 

	13
	07-03
	 
	126
	Viếng đám ma ba ruột bs Thảo , khoa Sanh A mất
	25,076
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	24,876
	23,965
	911
	người nhà Nhân viên

	14
	07-03
	 
	127
	Viếng  đám ma mẹ ruột nhân viên mất, Kim Xuya khoa khám B
	24,876
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	24,676
	23,965
	711
	người nhà Nhân viên

	15
	10-03
	28
	 
	Thu tiền nhân viên tham gia từ thiện Côn Đảo 12/3/2014
	24,676
	61,100
	61,100
	 
	 
	 
	 
	85,776
	85,065
	711
	 

	16
	11-03
	 
	128
	Mua thuốc, mỏ vịt đi khám từ thiện ngày 12/3/2014 ở Côn Đảo
	85,776
	 
	 
	 
	3,723
	3,723
	 
	82,053
	81,342
	711
	 

	17
	12-03
	 
	129
	Mua mì gói, dầu ăn, bột nêm tặng quà cho đồng bào nghèo ngày 12/03/2014
	82,053
	 
	 
	 
	24,500
	24,500
	 
	57,553
	56,842
	711
	 

	18
	17-03
	 
	130
	Mua pin tiểu, nước uống, băng keo
	57,553
	 
	 
	 
	1,075
	1,075
	 
	56,478
	55,767
	711
	 

	19
	20-03
	29
	 
	Tiền lãi sổ tiết kiệm nộp quỹ tiền mặt
	56,478
	8,922
	 
	8,922
	 
	 
	 
	65,400
	55,767
	9,633
	 

	20
	20-03
	30
	 
	Tịnh xá Từ Đức, quận 5 hỗ trợ b/nhân Nguyễn Thị Bé Em viện phí
	65,400
	2,000
	2,000
	 
	 
	 
	 
	67,400
	57,767
	9,633
	 

	21
	20-03
	31
	 
	Tịnh xá Từ Đức, quận 5 hỗ trợ b/nhân Lý Thị Giàu viện phí
	67,400
	7,000
	7,000
	 
	 
	 
	 
	74,400
	64,767
	9,633
	 

	22
	20-03
	 
	131
	Chi phí ăn ở đi lại, vòng hoa viếng mộ cô Sáu cho đoàn đi từ thiện Côn Đảo từ 12/3 đến 15/03/2014
	74,400
	 
	 
	 
	66,113
	64,767
	1,346
	8,287
	0
	8,287
	 

	23
	20-03
	 
	132
	Mua bánh, nước tổng kết hội CTĐ năm 2013
	8,287
	 
	 
	 
	1,380
	 
	1,380
	6,907
	0
	6,907
	 

	24
	20-03
	 
	133
	Nguyễn Thị Bé Em, Bình Tân
	6,907
	 
	 
	 
	2,000
	 
	2,000
	4,907
	0
	4,907
	Bệnh nhân

	25
	25-03
	 
	134
	Viếng đám ma mẹ ruột nhân viên mất (Thanh, phòng TCKT )
	4,907
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	4,707
	0
	4,707
	người nhà Nhân viên

	26
	26-03
	32
	 
	Đàm Thị Kim Chi, tp Hồ Chí Minh
	4,707
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	5,707
	1,000
	4,707
	 

	27
	26-03
	33
	 
	Trần Thị Lệ Hằng, tp Hồ Chí Minh
	5,707
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	6,707
	2,000
	4,707
	 

	28
	26-03
	34
	 
	Bùi Thị Thu Hồng, GPBL
	6,707
	1,500
	1,500
	 
	 
	 
	 
	8,207
	3,500
	4,707
	 

	29
	01-04
	 
	135
	Lý Thị Giàu, p14, quận 8
	8,207
	 
	 
	 
	7,000
	3,500
	3,500
	1,207
	3,500
	1,207
	Bệnh nhân

	30
	02-04
	35
	 
	Thùng từ thiện tháng 03/2014
	1,207
	7,646
	6,881
	765
	 
	 
	 
	8,853
	6,881
	1,972
	 

	31
	04-04
	 
	136
	Lê Thị Hoa, 1982, 113/1 Lê Văn Khương, Thới An, q12
	8,853
	 
	 
	 
	3,000
	3,000
	 
	5,853
	3,881
	1,972
	Bệnh nhân

	32
	11-04
	36
	 
	Thanh Trúc, quận Tân Phú
	5,853
	5,000
	5,000
	 
	 
	 
	 
	10,853
	8,881
	1,972
	 

	33
	14-04
	 
	137
	Nguyễn Thị Hòa, thăm mẹ nhân viên nằm viện (nhs Hòa, Hậu Sản B )
	10,853
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	10,553
	8,881
	1,672
	 

	34
	14-04
	 
	138
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 03/2014
	10,553
	 
	 
	 
	380
	 
	380
	10,173
	8,881
	1,292
	 

	35
	18-04
	37
	 
	Triệu Thị  Hải Yến
	10,173
	20,000
	20,000
	 
	 
	 
	 
	30,173
	28,881
	1,292
	 

	36
	25-04
	38
	 
	Đoàn Thị Thu Hồng, CNTTin
	30,173
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	30,673
	29,381
	1,292
	 

	37
	25-04
	39
	 
	Nhà hảo tâm
	30,673
	30,000
	27,000
	3,000
	 
	 
	 
	60,673
	56,381
	4,292
	 

	38
	25-04
	 
	139
	Danh Thị Cương, 1977, 28 Tam Sóc, Sóc Trăng
	60,673
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	59,673
	55,381
	4,292
	Bệnh nhân

	39
	25-04
	 
	140
	Viếng ba chồng nhân viên mất (Kim Chi, khoa Sản Bệnh)
	59,673
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	59,473
	55,381
	4,092
	người nhà Nhân viên

	40
	25-04
	 
	141
	Thăm chồng nhân viên nằm viện ( Mây, tổng đài )
	59,473
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	58,973
	55,381
	3,592
	người nhà Nhân viên

	41
	25-04
	 
	142
	Thăm mẹ nhân viên nằm viện ( Kiều Thanh, khoa KHGĐ)
	58,973
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	58,673
	55,381
	3,292
	người nhà Nhân viên

	42
	25-04
	 
	143
	Lương chuyên trách tháng 03/2014
	58,673
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	54,673
	51,381
	3,292
	 

	43
	25-04
	 
	144
	Nguyễn Hồng Loan, khoa HSHP lầu 2
	54,673
	 
	 
	 
	160
	160
	 
	54,513
	51,221
	3,292
	Bệnh nhân

	44
	25-04
	 
	145
	Mua thuốc  đi khám từ thiện 
	54,513
	 
	 
	 
	2,640
	2,640
	 
	51,873
	48,581
	3,292
	 

	45
	25-04
	 
	146
	Tiền điện thoại tháng 03/2014 và chuyển 02 phát nhanh
	51,873
	 
	 
	 
	116
	116
	 
	51,757
	48,465
	3,292
	 

	46
	25-04
	 
	147
	Mua mì gói, dầu ăn, bột nêm tặng quà cho đồng bào nghèo 
	51,757
	 
	 
	 
	20,475
	20,475
	 
	31,282
	27,990
	3,292
	 

	47
	26-04
	 
	148
	Tiền ăn sáng, trưa cho đoàn đi khám từ thiện ở Tân Nhựt, Bình Chánh
	31,282
	 
	 
	 
	1,577
	1,577
	 
	29,705
	26,413
	3,292
	 

	48
	29-04
	 
	149
	Mua thuốc cho đoàn đi khám từ thiện
	29,705
	 
	 
	 
	5,625
	5,625
	 
	24,080
	20,788
	3,292
	 

	49
	29-04
	 
	150
	Viếng đám ma(Hòa Vinh,  khoa GMHS)
	24,080
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	23,880
	20,788
	3,092
	người nhà Nhân viên

	50
	29-04
	 
	151
	Viếng đám ma ba ruột mất ( Mỹ Dung )
	23,880
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	23,680
	20,788
	2,892
	người nhà Nhân viên

	51
	29-04
	 
	152
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi khám từ thiện ngày 20/04 và 26/4/14
	 
	 
	 
	 
	2,600
	2,600
	 
	21,080
	18,188
	2,892
	 

	52
	02-05
	40
	 
	Thùng từ thiện tháng 04/2014
	21,080
	8,259
	7,433
	826
	 
	 
	 
	29,339
	25,621
	3,718
	 

	53
	05-05
	 
	153
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi từ thiện Măng Thít, Vĩnh Long ngày 4/5/2014
	29,339
	 
	 
	 
	1,475
	1,475
	 
	27,864
	24,146
	3,718
	 

	54
	05-05
	 
	154
	Tiền xe cho đoàn đi khám từ thiện  Măng Thít, Vĩnh Long ngày 04-05-2014
	27,864
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	23,864
	20,146
	3,718
	 

	55
	05-05
	 
	155
	Lương chuyên trách tháng 04/2014
	23,864
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	19,864
	16,146
	3,718
	 

	56
	05-05
	 
	156
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 04/2014
	19,864
	 
	 
	 
	415
	 
	415
	19,449
	16,146
	3,303
	 

	57
	06-05
	41
	 
	Nguyễn Thị Hồng Phượng, Tân Bình
	19,449
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	20,449
	17,146
	3,303
	 

	58
	08-05
	 
	157
	Mua thuốc đi khám từ thiện 10/05/2014, p11, quận 8
	20,449
	 
	 
	 
	775
	775
	 
	19,674
	16,371
	3,303
	 

	59
	19-05
	 
	158
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi từ thiện Thiện Mỹ, Trà Ôn
	19,674
	 
	 
	 
	778
	778
	 
	18,896
	15,593
	3,303
	 

	60
	20-05
	 
	159
	Mua thẻ hội viên, giấy khen, in giấy khen, phiếu thu
	18,896
	 
	 
	 
	262
	262
	 
	18,634
	15,331
	3,303
	 

	61
	20-05
	 
	160
	Thaăm nhân viên nằm viện, Kim Dung khoa Hậu phẩu
	18,634
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	18,334
	15,331
	3,003
	Nhân viên

	62
	21-05
	 
	161
	Mua thuốc đi từ thiện ở Mỹ Yên, Bến Lức, Long An 24-05-2014
	18,334
	 
	 
	 
	1,421
	1,421
	 
	16,913
	13,910
	3,003
	 

	63
	26-05
	 
	162
	Dương Thị Lệ, 1964, An Giang
	16,913
	 
	 
	 
	1,600
	1,600
	 
	15,313
	12,310
	3,003
	Bệnh nhân

	64
	29-05
	42
	 
	Rút tiền lời sổ tiết kiệm nhập quỹ
	15,313
	8,156
	 
	8,156
	 
	 
	 
	23,469
	12,310
	11,159
	 

	65
	29-05
	43
	 
	Nhà hảo tâm
	23,469
	5,000
	5,000
	 
	 
	 
	 
	28,469
	17,310
	11,159
	 

	66
	30-05
	44
	 
	Đoàn Thị Thu Hồng, CNTTin
	28,469
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	28,969
	17,810
	11,159
	 

	67
	30-05
	45
	 
	Nhà hảo tâm
	28,969
	5,000
	5,000
	 
	 
	 
	 
	33,969
	22,810
	11,159
	 

	68
	30-05
	 
	163
	Mua gạo, dầu ăn, nước mắn, nước tương, bột ngọt, đường, tặng quà đồng bào nghèo ngày 25-5-2014
	33,969
	 
	 
	 
	24,713
	22,810
	1,903
	9,256
	0
	9,256
	 

	69
	30-05
	 
	164
	Lê Thị Mai Trâm, 36t,42 Cái Bè, Hòa Hưng, Tiền Giang
	9,256
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	8,756
	0
	8,756
	Bệnh nhân

	70
	30-05
	 
	165
	Mua vật dụng sử xe đẩy hàng và ép plastic bằng khen
	8,756
	 
	 
	 
	310
	 
	310
	8,446
	0
	8,446
	 

	71
	30-05
	 
	166
	Lương chuyên trách tháng 05/2014
	8,446
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	4,446
	0
	4,446
	 

	72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	LŨY KẾ
	
	194,373
	170,825
	23,548
	201,436
	178,295
	23,141
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	Tồn quỹ quý II/2014 mang qua
	11,509
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	Tổng thu trong quý 
	194,373
	 
	 
	( Chi quản lý quí II : 4,650,000 đồng =  2,39% tổng thu )
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tổng chi trong quý 
	201,436
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  III/2014
	4,446
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


